
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học 
hàm, học 

vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Trần Mạnh Dũng 25/10/1967 Nam
Phước Thuận, 
Tuy Phước, 
Bình Định

Kinh Không
TDP Hòa Do 2, P. Cam 

Phúc Bắc, TP. Cam 
Ranh, Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Dân Vận Tỉnh ủy

 Tỉnh ủy Khánh 
Hòa 12/8/1996 12/12 Cử nhân Hành 

chính Cao cấp Anh văn B

2 Nguyễn Nam Hà 19/7/1954 Nam Đồng Du, Bình 
Lục, Hà Nam Kinh Không

9E (67) Nguyễn Đình 
Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Giảng viên cao cấp luật 
học, Trưởng khoa ngôn 

ngữ xã hội học

Trường Đại học 
Thái Bình 

Dương
01/4/1985 10/10 Tiến sĩ luật học Tiến sĩ 

luật học Cử nhân Tiếng Nga 
trình độ C

3 Lê Thị Mai Liên 21/6/1971 Nữ

Xã An Ninh 
Tây, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú 
Yên

Kinh Không

15B đường Hương Điền, 
Phường Phước Hải, TP 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Ủy viên Đảng đoàn - Phó 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

Khánh Hòa

Hội LHPN tỉnh 
Khánh Hòa 11/10/2004 12/12

Cử nhân ĐH Kinh 
tế chuyên ngành 
Kế toán tài chính 
doanh nghiệp TM

Cao cấp Anh văn 
trình độ B 

4 Phan Thị Minh Lý 09/3/1969 Nữ
Xã Mỹ Quang, 
huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định

Kinh Không
TDP Hòa Bình, P Cam 
Nghĩa, Tp Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy kiêm Chủ tịch 
HĐND thành phố Cam 

Ranh

Thành ủy Cam 
Ranh; HĐND 

thành phố Cam 
Ranh

12/6/1996 12/12

Cử nhân Ngữ văn,
Cử nhân Kinh tế 

chuyên ngành 
Luật Kinh doanh

Cao cấp Anh văn
trình độ B

Đại biểu HĐND 
thành phố nhiệm kỳ 

2011-2016, 
Đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2011-
2016

5 Phạm Tiến 25/6/1984 Nam
Xã Cát Hanh, 

huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Kinh Không
TDP Linh Vân, P. Cam 

Linh, Tp. Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn - Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt 
Nam tỉnh Khánh Hòa

Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt 
Nam tỉnh Khánh 

Hòa

06/8/2010 12/12
Đại học chuyên 
ngành Quản lý 

kinh tế
Cao cấp Anh văn 

trình độ B 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm 07 xã, phường thuộc thành phố Cam Ranh: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Phú, Cam Thuận, Cam Lộc, Cam Thành Nam

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu HĐND

(nếu có)
Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 đại biểu.

(Ghi rõ họ và tên)
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